PHỤ LỤC 58
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NÂNG CAO TÀU CAO TỐC
(Ban hành theo Thông tư số……/2023/TT-BGTVT ngày …...tháng….năm ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Phần A:         Cấu trúc chương trình huấn luyện
Đây là chương trình khung được ban hành thoả mãn các yêu cầu cơ bản của Bộ luật HSC 2000 và các sửa đổi về huấn luyện cho thuyền viên làm việc trên tàu cao tốc. Các cơ sở đào tạo căn cứ vào từng khoá đào tạo cụ thể, loại tàu, cỡ tàu và tuyến hành trình để xây dựng nội dung huấn luyện phù hợp.
1.  Mục đích
Chương trình huấn luyện nghiệp vụ Nâng cao tàu cao tốc được xây dựng để đào tạo, huấn luyện cho thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan làm việc trên tàu cao tốc hoạt động trong vùng biển Việt Nam và Quốc tế, đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Bộ luật quốc tế về an toàn tàu cao tốc (HSC 2000 Code) và các sửa đổi. Đồng thời chương trình cũng thoả mãn các yêu cầu của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW 78) và các sửa đổi, Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS 74/ 2004) và Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên biển (SAR 79).
2.  Mục tiêu
Các học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện này sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để làm việc an toàn trên tàu cao tốc, cụ thể là:
- Kiến thức về hệ thống động lực và máy phụ;
- Nắm được chế độ sự cố hệ thống điều khiển, máy lái và động lực;
- Hiểu biết về hệ thống thiết bị hàng hải;
- Nắm được các đặc tính điều khiển tàu và giới hạn khai thác;
- Nắm được các quy trình buồng lái;
- Tính được ổn định của tàu trong các điều kiện tải trọng khác nhau;
- Hiểu biết về các thiết bị an toàn trên tàu, lối thoát hiểm và hệ thống sơ tán hàng hải;
- Nắm được các hoạt động làm hàng trên tàu cao tốc;
- Các phương pháp liên lạc và kiểm soát hành khách trong trường hợp khẩn cấp.
3.  Tiêu chuẩn tham gia khoá học
Học viên tham gia khoá học phải:
- Có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan hạng tương đương hoặc cao hơn với cấp của tàu cao tốc mà học viên dự định tham gia học để nhận chứng chỉ;
- Đối với tàu cao tốc sử dụng động cơ tuabin khí, các sĩ quan máy phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện về tuabin khí đã được phê duyệt cho loại máy tương tự trang bị trên tàu cao tốc;
4.  Cấp giấy chứng nhận
Học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện được cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Nâng cao tàu cao tốc.
Cơ sở đào tạo xem xét, quyết định việc miễn hoặc công nhận một số nội dung học viên đã được học tập, huấn luyện trong chương trình đào tạo khác do chính cơ sở đào tạo tổ chức. Học viên phải học tập, huấn luyện các nội dung còn thiếu và tham gia kiểm tra hoặc đánh giá để được công nhận hoàn thành khoá học.
5.  Giới hạn lớp học
Số lượng học viên trong mỗi lớp học không nên vượt quá 25 học viên. Trong trường hợp vượt quá, cơ sở đào tạo phải bố trí tăng cường đủ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng khóa học.
6.  Tiêu chuẩn giảng viên, huấn luyện viên
Giảng viên, huấn luyện viên phải đáp ứng yêu cầu của Nghị định Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên và phải: 
- Có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng không hạn chế;
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng làm việc trên tàu cao tốc tương tự hay tương đương với loại tàu mà thuyền viên dự định tham gia học hoặc có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Nâng cao tàu cao tốc;
- Có giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính.
7.  Phương pháp đánh giá 
Điều kiện dự thi hoặc kiểm tra kết thúc học phần
Học viên được dự thi/kiểm tra hết học phần khi đã tham dự ít nhất 80% thời gian học tập của học phần và đáp ứng được các yêu cầu khác đối với học phần.
Hình thức đánh giá kết thúc học phần
Cơ sở đào tạo lựa chọn hình thức đánh giá phù hợp, gồm vấn đáp hoặc trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc đánh giá thực hành.
Địa điểm thi hoặc kiểm tra
Tại các phòng học lý thuyết, phòng thực hành, mô phỏng, phù hợp với nội dung, hình thức đánh giá.
Nội dung đánh giá
- Tổng quan, một số thuật ngữ và định nghĩa về an toàn làm việc trên tàu cao tốc;
- Hệ thống động lực và hệ thống máy phụ trên tàu cao tốc;
- Chế độ sự cố hệ thống điều khiển máy lái và động lực;
- Hệ thống thiết bị hàng hải;
- Các đặc tính điều khiển và các điều kiện giới hạn khai thác;
- Các quy trình buồng lái;
- Ổn định tàu;
- Thiết bị cứu sinh của tàu;
- Lối thoát hiểm và hệ thống sơ tán người trên tàu cao tốc;
- Hệ thống cứu hỏa trên tàu cao tốc;
- Hệ thống chống ngập trên tàu cao tốc;
- Hoạt động làm hàng trên tàu cao tốc;
- Các phương pháp liên lạc và kiểm soát hành khách trong trường hợp khẩn cấp;
- Vị trí và cách sử dụng các thiết bị khác được liệt kê trong sổ tay huấn luyện.
8. Phương tiện trợ giảng (A)
A1. Hướng dẫn cho huấn luyện viên (Phần D);
A2. Máy tính, TV hoặc đèn chiếu;
A3. Video (V);
9.  Tham chiếu theo IMO (R)
R1. Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW 78) và các sửa đổi;
R2. Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS 74) và các sửa đổi;
R4. Bộ luật về thực hành an toàn chất xếp và cố định hàng hóa;
R5. IMO Resolution A.581 (14): Hướng dẫn cho việc cố định hàng hóa là phương tiện đường bộ trên tàu Ro-Ro;
R6. Bộ luật quốc tế về quản lý an toàn (ISM Code) và các sửa đổi;
R7. IMO Resolution A.770 (18): Các yêu cầu huấn luyện tối thiểu đối với những người được chỉ định hỗ trợ hành khách trong tình huống khẩn cấp trên tàu khách;
R8. IMO Intact Stability 2008;
R9. LSA Code;
R10. FSS Code.
10.  Tài liệu tham khảo (B)
B1. Bộ luật quốc tế về an toàn tàu cao tốc  (HSC 2000 Code) các sửa đổi và các tài liệu khác liên quan.
11. Tài liệu học tập (T)
T1. Bài giảng huấn luyện nghiệp vụ Nâng cao tàu cao tốc.


Phần B:    Chương trình và phân bố thời gian huấn luyện
	TT
	Chương trình
	Số giờ

	
	
	LT
	TH

	1
	Mở đầu
	2
	

	2
	Hệ thống động lực và hệ thống máy phụ trên tàu cao tốc
	10
	6

	3
	Chế độ sự cố hệ thống điều khiển máy lái và động lực  
	4
	

	4
	Hệ thống thiết bị hàng hải
	4
	

	5
	Các đặc tính điều khiển và các điều kiện giới hạn khai thác  
	4
	

	6
	Các quy trình buồng lái
	4
	

	7
	Ổn định tàu
	8
	

	8
	Thiết bị cứu sinh của tàu
	2
	2

	9
	Lối thoát hiểm và hệ thống sơ tán người trên tàu cao tốc
	4
	

	10
	Hệ thống cứu hỏa trên tàu cao tốc
	2
	2

	11
	Hệ thống chống ngập trên tàu cao tốc
	2
	

	12
	Hoạt động làm hàng trên tàu cao tốc
	8
	

	13
	Các phương pháp liên lạc và kiểm soát hành khách trong trường hợp khẩn cấp
	4
	

	14
	Vị trí và cách sử dụng các thiết bị khác được liệt kê trong sổ tay huấn luyện
	2
	2

	15
	Thực hành trên mô phỏng
	
	8

	16
	Thực hành trên tàu cao tốc phù hợp
	
	15

	17
	Đánh giá
	1
	

	Cộng
	61
	35

	Tổng cộng
	96


Ghi chú: 01 giờ bằng 45 phút giảng dạy, học tập trên lớp
